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SỬA ĐỔI TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG 1
Tại khoản 3 Điều 1 Luật Giao dịch điện tử
2023 quy định trường hợp luật khác quy định
hoặc không quy định giao dịch được thực hiện
bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng
theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023.
Trường hợp luật khác quy định không được
thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử
thì thực hiện theo quy định của luật đó.

- Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

SỬA ĐỔI CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM2

Tại Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023 sửa đổi,
bổ sung một số khái niệm: chứng thư điện tử,
dữ liệu số, chữ ký điện tử, chữ ký số, chứng thư
chữ ký điện tử, dấu thời gian, hợp đồng điện tử,
… đơn cử như:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
 KHÁI NIỆM3

- Chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật
toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật
và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được
dùng để ký số và khóa công khai được dùng
để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính
xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ
nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông
điệp dữ liệu (khoản 12). 

- Chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới
dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp
một cách lôgíc với thông điệp dữ liệu để xác
nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp
thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ
liệu (khoản 11).

- Dấu thời gian là dữ liệu điện tử gắn với thông
điệp dữ liệu cho phép xác định thời gian của
thông điệp dữ liệu đó tồn tại ở một thời điểm
cụ thể (khoản 15).
- Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập
dưới dạng thông điệp dữ liệu (khoản 16).

- Dữ liệu số là dữ liệu điện tử được tạo lập bằng
phương pháp dùng tín hiệu số (khoản 8).

- Chứng thư điện tử là giấy phép, giấy chứng
nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp
thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
phát hành dưới dạng dữ liệu điện tử (khoản 5).

Tại Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023, các
hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử
bao gồm:
- Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích
quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn
xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình
tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc
có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông
tin phục vụ giao dịch điện tử.
- Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát
tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.
- Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di
chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông
điệp dữ liệu.

- Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái
pháp luật.
- Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái
pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện
tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.
- Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.

- Chứng thư chữ ký điện tử là thông điệp dữ liệu
nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được
chứng thực là người ký chữ ký điện tử. Chứng thư
chữ ký điện tử đối với chữ ký số được gọi là chứng
thư chữ ký số (khoản 13).
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Tại Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy
định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy
và thông điệp dữ liệu.

BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI 
HÌNH THỨC GIỮA VĂN BẢN GIẤY VÀ 
THÔNG ĐIỆP ĐIỆN TỬ
7

Tại Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2023        
quy định giá trị pháp lý của chứng thư điện tử
như sau:

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG THƯ
ĐIỆN TỬ4

Tại Điều 28 Luật Giao dịch điện tử 2023,      
dịch vụ tin cậy được quy định như sau:
- Dịch vụ tin cậy bao gồm:
+ Dịch vụ cấp dấu thời gian;
+ Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu;
+ Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
- Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện.

BỔ SUNG DỊCH VỤ TIN CẬY TRONG
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ5

- Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị
pháp lý khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

- Chứng thư điện tử do cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của nước ngoài cấp để được công
nhận, sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp
hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo
quy định của pháp luật  Việt Nam.

+ Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của
cơ quan, tổ chức phát hành theo quy định của
Luật Giao dịch điện tử 2023;
+ Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy
cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh;
+ Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian
liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư
điện tử phải có dấu thời gian.

Tại khoản 3 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử
2023 quy định chữ ký số là chữ ký điện tử đáp
ứng đủ các yêu cầu sau đây:

CÁC YÊU CẦU ĐỂ CHỮ KÝ SỐ LÀ
 CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ6

- Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ
liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu thập, sử
dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm
dữ liệu được dùng để tạo chữ ký số chỉ có thể
sử dụng một lần duy nhất; không làm thay đổi
dữ liệu cần ký.

- Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số.
Trường hợp chữ ký số chuyên dùng công vụ phải
được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
chuyên dùng công vụ. 
Trường hợp chữ ký số công cộng phải được bảo
đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

- Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời
điểm ký đều có thể bị phát hiện;

- Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của
chủ thể ký tại thời điểm ký;

- Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội
dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận;

- Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận
của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu; Văn bản giấy được chuyển đổi từ thông điệp

dữ liệu phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Thông tin trong văn bản giấy được bảo đảm
toàn vẹn như thông điệp dữ liệu;
- Có thông tin để xác định được hệ thống thông
tin và chủ quản hệ thống thông tin tạo lập, gửi,
nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu;
- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi
từ thông điệp dữ liệu sang văn bản giấy và
thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực
hiện chuyển đổi;
- Trường hợp thông điệp dữ liệu là chứng thư
điện tử thì việc chuyển đổi phải đáp ứng yêu
cầu quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều
12 Luật Giao dịch điện tử 2023 và phải có chữ
ký, con dấu (nếu có) của cơ quan, tổ chức thực
hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật.
Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi phải có
tính năng chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu
sang văn bản giấy.
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